TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kỹ thuật Giao thông


Bộ môn: Kỹ thuật Tàu thủy 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: KẾT CẤU – SỨC BỀN TÀU THỦY
· Tiếng Anh: SHIP STRUCTURES AND STRENGTHS



Mã học phần:

NAA375





Số tín chỉ:
4(3,6-0,4)


Đào tạo trình độ: 
Đại học 





Học phần tiên quyết:
Lý thuyết tàu thủy


2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học kiến thức về kết cấu tàu thủy, nhất là điều kiện làm việc và đặc điểm của các chi tiết, kết cấu, cụm kết cấu điển hình đối với một số loại tàu thông dụng giúp người học tính toán, thiết kế và lựa chọn công nghệ chế tạo kết cấu các loại tàu khác nhau. Học phần cũng trang bị các kiến thức về phân tích, đánh giá độ bền thân tàu thủy gồm tính độ bền dọc và độ bền cục bộ thân tàu với những nội dung như xây dựng mô hình tính, mô hình ngoại lực tác dụng, xác định ứng suất, chuyển vị và đánh giá độ bền kết cấu thân tàu khi làm việc, kể cả trong các trường hợp đặc biệt như tàu nằm trên triền, trong ụ khô, ụ nổi v..v….
3. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để mô tả được đặc điểm, chức năng của các kết cấu, cụm kết cấu tàu thủy; đọc và hiểu được các bản vẽ kết cấu tàu thuỷ; tính toán thiết kế được các chi tiết kết cấu thân tàu. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể tính toán và kiểm tra độ bền của thân tàu thủy.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Mô tả được đặc điểm, chức năng của các khung giàn và phân biệt được các hệ thống kết cấu của các loại tàu bằng vật liệu khác nhau.

b) Đọc hiểu được các bản vẽ kết cấu tàu thủy.

c) Tính toán, thiết kế được kết cấu tàu thủy theo lý thuyết và Quy phạm.
d) Phân tích được bản chất và các bước giải bài toán độ bền chung, độ bền cục bộ thân tàu thủy.
e) Giải được bài toán độ bền chung và độ bền cục bộ của một tàu cụ thể.

f) Tính toán, kiểm tra bền kết cấu thân tàu cụ thể theo yêu cầu của Quy phạm.
g) Thể hiện tinh thần và thái độ học tập.

5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
	Đặc điểm chung kết cấu tàu thủy 

Phân loại tàu thủy

Hệ thống kết cấu tàu thủy

Đặc điểm các kết cấu khung dàn tàu
Các yêu cầu khi thiết kế và bố trí kết cấu tàu thủy

Bản vẽ kết cấu tàu thủy
	a
a

a

a

a
	2
	

	2

2.1

2.2                        
2.3

2.4

2.5
	Kết cấu tàu vỏ kim loại
Đặc điểm các kết cấu điển hình tàu vỏ kim loại
Đặc điểm liên kết và biện pháp gia cường kết cấu tàu kim loại
Kết cấu các khu vực đặc biệt

Kết cấu một số loại tàu vỏ kim loại thông dụng
Thực hành tìm hiểu kết cấu mô hình tàu và vẽ lại trên Autocad
	a,b
a,b

a,b

a,b
	8
	8

	3
3.1

3.2

3.3
3.4
	Kết cấu tàu vỏ phi kim loại
Kết cấu tàu vỏ gỗ
Kết cấu tàu vỏ Composite

Đặc điểm kết cấu và biện pháp gia cường kết cấu tàu phi KL
So sánh ưu nhược điểm cấu kết cấu tàu vỏ gỗ và kết cấu tàu vỏ Composite
	a,b
a,b
a,b
a,b
	2
	

	4
4.1

4.2

4.3
4.4
	Tính kết cấu theo yêu cầu Quy phạm
Đăng kiểm và Quy phạm đóng tàu.

Cơ sở các công thức lý thuyết của Quy phạm
Cách lựa chọn kết cấu thân tàu thỏa mãn yêu cầu quy phạm

Hướng dẫn tính kết cấu tàu theo yêu cầu Quy phạm
	c
c
c

c
	4
	4

	5
5.1

5.2
5.3
	Bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy
Khái quát bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy
Trình tự tính bài toán độ bền kết cấu tàu thủy
Xu hướng nghiên cứu trong bài toán
	a

a

b
	3
	0

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Tính độ bền uốn dọc tàu thủy 

Quá trình uốn thân tàu trên mặt nước
Mô hình ngoại lực tác dụng thẳng đứng lên kết cấu thân TT
Mô hình bài toán tính độ bền uốn dọc tàu thủy

Xác định ứng suất, biến dạng trong quá trình uốn dọc tàu thủy
	d,e
d,e
d,e

d,e
	12
	0

	7
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
	Tính độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy
Cơ học kết cấu tàu thủy

Bài toán tính độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy

Mô hình hóa ngoại lực tác dụng cục bộ lên kết cấu tàu thủy

Mô hình hóa các chi tiết, kết cấu tàu thủy

Xác định ứng suất, biến dạng cục bộ kết cấu tàu thủy
	d

d,e

d,e

d,e

d,e
	5
	0

	8

8.1

8.2

8.3
	Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu thủy

Tiêu chuẩn đánh giá độ bền tàu thủy

Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu thủy

Kiểm tra, đánh giá độ ổn định các kết cấu tàu
	f

f

f
	3
	0


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Gia Thái
	Kết cấu thân tàu
	2010
	KH&KT
	Thư viện
	x
	

	2
	Trần Công Nghị
	Kết cấu thân tàu
	2007
	ĐHQG tp HCM
	Thư viện
	
	x

	3
	Trần Gia Thái
	Tính toán, thiết kế kết cấu tàu thủy
	2010
	KH&KT
	Thư viện
	x
	

	4
	Đăng kiểm

Việt nam
	Quy phạm phân cấp và đóng tàu
	2008
	GTVT
	Thư viện
	
	x

	5
	D.J.Eyres
	Ship Construction
	2007
	Elsevier
	Thư viện
	
	x

	6
	Trần Gia Thái
	Sức bền tàu thủy
	2009
	KHKT
	Thư viện
	x
	

	7
	Trần Công Nghị
	Cơ học kết cấu  tàu thủy
	2001
	GTVT
	Thư viện
	
	x

	8
	C. Guedes Soares; P.K. Das
	Analysis and Design of Marine Structures
	2013
	Taylor & Francis Group, London, UK
	www.vliz.be/imisdocs/publications/258054.pdf
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	Tiêu chí đánh giá
	KQHT
	Trọng số, %
	Mô tả mức chất lượng

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt

	
	
	
	≥9
	Dưới 9-7
	Dưới 7-5
	Dưới 5

	Kiểm tra 1
	a,b,c
	10
	 Làm bài đúng 100%
	Làm bài đúng trên 75%
	Làm bài đúng trên 50%
	Làm bài đúng dưới 50%

	Kiểm tra 2
	d,e,f
	10
	 Làm bài đúng 100%
	Làm bài đúng trên 75%
	Làm bài đúng trên 50%
	Làm bài đúng dưới 50%

	Thảo luận tại lớp
	a,b,c,d,e,f
	10
	Trả lời đúng 5 câu hỏi thảo luận trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 5 lần, trả lời đúng 3 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 3 lần, trả lời đúng 1 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận dưới 3 lần, không trả lời đúng câu hỏi nào

	Bài tập
	a,b,c,d,e,f
	15
	Nộp đúng tiến độ cả 4 bài tập, đạt yêu cầu cả 4 bài tập, trình bày báo cáo đúng quy định
	Nộp đúng tiến độ 3 bài tập, đạt yêu cầu 3 bài tập, trình bày báo cáo đúng quy định
	Nộp đúng tiến độ 2 bài tập, đạt yêu cầu 2 bài tập, trình bày báo cáo đúng quy định
	Nộp trễ tiến độ 3-4 bài tập, đạt yêu cầu dưới 2 bài tập, trình bày báo cáo sai quy định

	Chuyên cần/thái độ 
	g
	5
	Điểm danh không vắng lần nào, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 2 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 3 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng trên 3 lần, không tập trung trong giờ học

	Thi kết thúc HP (vấn đáp trên bài tập lớn)
	a,b,c,d,e,f
	50
	Trả lời đúng tất cả 4 câu hỏi; trả lời rõ ràng, lưu loát, có ví dụ minh hoạ
	Trả lời đúng 3/4 câu hỏi; trả lời rõ ràng, lưu loát, không có ví dụ minh hoạ
	Trả lời đúng 2/4 câu hỏi; trả lời chưa rõ ràng và lưu loát, không có ví dụ minh hoạ
	Trả lời đúng dưới 2/4 câu hỏi; trả lời chưa rõ ràng và lưu loát, không có ví dụ minh hoạ




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Phạm Thanh Nhựt

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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